
Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN Tiền EUR
Số dư đầu kỳ 1,294,549,868     5,001.45   

1 02/02/2012 Anh Thọ - Công ty Vận Tải Trung Việt( Bà Rịa) cho vào tài khoản 29,972,500          -            
2 03/02/2012 Ông Nguyễn Hồng Chung và bà Phạm Thị Xuân Hương cho tiền mặt 5,000,000            -            
3 16/02/2012 Nhóm Nanumi - Hàn Quốc cho tiền mặt 6,000,000            -            
4 21/02/2012 Bạn đọc Báo Tuổi Trẻ cho vào tài khoản 2,500,000            -            
5 29/02/2012 Anh Thỏa, chị Hằng - Việt kiều Úc cho 200 Đô Úc(TG: 21,414 VND/AUD) 4,282,800            -            
6  Lãi tiền gửi không kì hạn 61,435                 -            
7  Lãi tiền gửi có kì hạn 14,115,068          -            
8  Lãi tiền gửi 5,000 EUR -                      0.79          
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Tổng Trong kỳ 61,931,803          0.79
Tổng Cuối kỳ 1,356,481,671     5,002.24   

Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                      
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN
Số dư đầu kỳ 0

Tổng Trong kỳ 0
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung chi Số tiền VNĐ Euro
Số dư đầu kỳ 1,988,438,806     

Phải Trả

Chi

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 2 NĂM 2012
Danh sách đóng góp bằng tiền

Phải Thu



1 01/02/2012 Mua 2 lưỡi cưa gỗ 150,000               
2  Chi phí đi Sở giáo dục bình Dương làm thủ tục chuyển trường 80,000                 
3  Tiền chợ 260,000               
4  Mua 2 tủ quần áo cho học sinh mới 1,300,000            
5  Mua xà bông , móc 1,120,000            
6  Đổ xăng 50,000                 
7 02/02/2012 Tiền chợ 384,000               
8 03/02/2012 Tiền chợ 303,000               
9  Mua sữa, trứng…..làm bánh flan 400,000               

10  Xét nghiệm nước uống ở Viện Pasteur 440,000               
11  Tiền gửi mẫu nước đi xét nghiệm 100,000               
12  Mua quấn biến áp máy bơm lọc nước 50,000                 
13 04/02/2012 Gửi chuyển phát nhanh 54,000                 
14  Tiền chợ 456,000               
15  Tiền cây làm vạt giường 130,000               
16 05/02/2012 Tiền thuê nhà cho sinh viên nam 3,200,000            
17  Tiền thuê nhà cho sinh viên nữ 3,000,000            
18  Tiền chợ 652,000               
19  Thay 1 bình gas 390,000               
20  Đổ xăng 50,000                 
21 06/02/2012 Tiền chợ 412,000               
22  Mua đinh, 2 móc phơi đồ 232,000               
23  Tiền công may 12 bộ áo dài 2,400,000            
24 07/02/2012 Tiền chợ 403,000               
25 08/02/2012 Tiền chợ 475,000               
26 09/02/2012 Tiền chợ 403,000               
27  Đổ xăng 50,000                 
28 10/02/2012 Mua 4 bộ vi tính(Công ty Bel tài trợ) 28,000,000          
29  Tiền chợ 540,000               
30  Tiền điện 1,248,000            
31 11/02/2012 Mua phụ kiện máy tính( tai nghe, chuột..) 890,000               
32  Tiền chợ 562,000               
33  Mua kem đánh răng 410,000               
34 12/02/2012 Mua nguyên liệu làm yaourt 290,000               
35  Mua nguyên liệu nấu chè 110,000               
36  Mua dây xích, ổ khóa để khóa xe 200,000               
37  Photo 60 cuốn sách Lý, Hóa luyện thi Đại học 1,600,000            
38  Đổ xăng, vá xe 65,000                 
39  Phụ tiền xe cho học sinh Đinh Công Đạt từ Kontum vào Bình Dương 250,000               
40  Mua phân bò, tro trấu để bón cây 200,000               
41  Tiền chợ 612,000               
42  Mua xà bông 1,480,000            
43  Mua đường, muối, mắm…. 1,163,000            
44 13/02/2012 Mua 1 biến áp cho máy bơm lọc nước(mua để dự phòng) 250,000               
45  Chi phí thầy Vinh đi công tác Sài Gòn 300,000               

0  Tiền trợ cấp cho sinh viên tháng 2/2012 -                      
0  (Tùy mỗi trường và điều kiện ăn học nên chi phí có khác nhau) -                      

46  My 700,000               



47  Hường 1,500,000            
48  Luận 1,500,000            
49  Xuyên 1,500,000            
50  Ngọc 800,000               
51  Phí học Anh văn của Ngọc 650,000               
52  Nhàn 700,000               
53  Lãm 700,000               
54  Quang 700,000               
55  Duy 1,500,000            
56  Bảo 1,500,000            
57  Mai 700,000               
58  Phi 700,000               
59  Ảnh 500,000               
60  Thanh 3,000,000            
61  Muôn 900,000               
62  Phụ tiền xe cho học sinh Tâm về Phú Yên 400,000               
63  Tiền chợ 353,000               
64  Mua chiếu 400,000               
65  Rút tài khoản trả chi phí làm Sec 22,000                 
66 14/02/2012 Mua trái cây 50,000                 
67  Tiền chợ 464,000               
68  Tiền điện thoại 1,343,000            
69 15/02/2012 Tiền chợ 1,777,000            
70 16/02/2012 Tiền chợ 35,000                 
71 17/02/2012 Tiền chợ 395,000               
72  Mua bóng đèn 260,000               
73  Mua mô tơ 108,000               
74  Đổ xăng 50,000                 
75  Thay 1 bình gas 390,000               
76 18/02/2012 Tiền chợ 1,267,000            
77  Mua dây điện 123,000               
78  Mua quạt điện 790,000               
79 19/02/2012 Tiền chợ 362,000               
80  Tiền xe cho 19 em học sinh đi thi Anh Văn ở Sài gòn 2,100,000            

0  Lệ phí thi Anh Văn 950,000               
0  Tiền ăn cho 19 em học sinh đi thi Anh Văn ở Sài gòn 500,000               

81 20/02/2012 Tiền chợ 900,000               
82 21/02/2012 Tiền chợ 455,000               
83  Đổ xăng 50,000                 
84 22/02/2012 Tiền chợ 365,000               
85 23/02/2012 Tiền chợ 681,000               
86 24/02/2012 Tiền chợ 983,000               
87  Mua nước lau sàn 80,000                 
88 25/02/2012 Tiền chợ 476,000               
89  Mua văn phòng phẩm ( Công ty Bel tài trợ ) 20,052,000          
90 26/02/2012 Tiền chợ 599,000               
91  Thay 1 bình gas 390,000               
92 27/02/2012 Tiền chợ 475,000               



93  Mua cối xay đậu nành 1,079,000            
94 28/02/2012 Tiền chợ 404,000               
95 29/02/2012 Tiền chợ 832,000               
96  Sửa xe 520,000               
97  Chi phí xăng xe cho thầy Quang dạy Anh văn mỗi ngày 1,500,000            
98  Mua xe lăn điện cho Phụng ( Hội Femin Nhật tài trợ ) 33,200,000          
99  Mua 2 cây nạn cho Hạnh 700,000               

100  Tiền xe chở xe lăn điện 300,000               
101  Lương thầy Lộc 3,000,000            
102  Lương cô Loan 2,000,000            
103  Lương cô Bền 4,000,000            
104  Phí dịch vụ ngân hàng 5,500                   
   

Tổng chi trong kỳ 157,849,500        
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 1,198,632,171     
2 Phải thu 0
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Ph 1,198,632,171     5,002.24   
5 Phải thu hứa cho (222.300.000đ đã 2 năm chưa chuyển nên hủy) 0

6 =4+5 Tổng nguồn tiền còn cuối kỳ 1,198,632,171     5,002.24   

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ 352,332,500        

1 06/02/2012 Một chị ở Sài Gòn cho 200kg gạo 2,000,000            
    
    

Tổng Trong kỳ 2,000,000            
Tổng Cuối kỳ 354,332,500        

Danh sách đóng góp bằng hiện vật và công sức


